Biểu mẫu số 15-NĐ31
Phụ lục I

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 141/NQ-HĐND 
ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Đồng Nai)

	
	
	
	
	
	Đơn vị: Triệu đồng

	 
	Chỉ tiêu
	Dự toán năm 2018
	UTH năm 2018
	Dự toán năm 2019
	So sánh

	
	
	
	
	
	Tuyệt đối
	Tương đối (%)

	A
	B
	1
	2
	3
	4=3-2
	5=3/2

	A
	TỔNG NGUỒN THU NSĐP
	25.705.408
	27.106.166
	27.656.851
	550.685
	102%

	I
	Các khoản thu theo tỷ lệ phân chia
	20.998.193
	19.790.773
	20.625.921
	835.148
	104%

	1
	Các khoản thu 100%
	6.194.000
	7.988.000
	6.630.787
	(1.357.213)
	83%

	2
	Các khoản thu theo tỷ lệ
	14.804.193
	11.802.773
	13.995.134
	2.192.361
	119%

	II
	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 
	4.707.215
	4.707.915
	7.030.930
	2.323.015
	149%

	1
	Thu bổ sung cân đối ngân sách
	4.579.192
	4.579.192
	7.030.930
	2.451.738
	154%

	2
	Thu bổ sung có mục tiêu
	128.023
	128.723
	0
	(128.723)
	 

	III
	Nguồn vay
	 
	549.831
	 
	(549.831)
	 

	IV
	Thu kết dư
	 
	1.008.784
	 
	(1.008.784)
	 

	V
	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
	 
	1.048.863
	 
	(1.048.863)
	 

	B
	TỔNG CHI NSĐP
	26.003.608
	27.106.166
	27.656.851
	550.685
	102%

	I
	Tổng chi cân đối NSĐP
	21.296.393
	22.398.951
	20.625.921
	(1.773.030)
	92%

	1
	Chi đầu tư phát triển
	7.246.060
	9.421.869
	6.978.860
	(2.443.009)
	74%

	2
	Chi thường xuyên
	12.166.043
	12.009.875
	12.143.108
	133.233
	101%

	3
	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
	119.000
	119.000
	70.000
	(49.000)
	59%

	4
	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
	2.910
	2.910
	2.910
	 
	100%

	5
	Dự phòng ngân sách
	419.960
	309.960
	419.960
	110.000
	135%

	6
	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
	1.342.420
	535.337
	1.011.083
	475.746
	189%

	II
	Chi các chương trình mục tiêu 
	4.707.215
	4.707.215
	7.030.930
	2.323.715
	149%

	1
	Chi các chương trình mục tiêu Quốc gia
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	4.707.215
	4.707.215
	7.030.930
	2.323.715
	149%

	III
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
	298.200
	298.200
	0
	(298.200)
	 

	D
	CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Từ nguồn vay để trả nợ gốc
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 

	E
	TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Vay để bù đắp bội chi
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Vay để trả nợ gốc
	 
	 
	 
	 
	 













































































